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Biểu số 0701b.N.NCC Số lượt người được hưởng trợ cấp ưu đãi người có công một 
lần 
1. Khái niệm, phương pháp tính 
Người hưởng trợ cấp ưu đãi người có công một lần bao gồm: 
- Thân nhân của người hoạt động cách mạng đến ngày khởi nghĩa tháng 8/1945 là thân 
nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 hoặc người hoạt 
động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước khởi nghĩa tháng Tám năm 
1945 khi người hoạt động cách mạng chết. 
- Người thừa kế theo quy định của pháp luật giữ Bằng “Tổ quốc ghi công” được hưởng 
trợ cấp tiền tuất một lần khi báo tử Liệt sĩ. 
- Thân nhân của Bà mẹ Việt Nam anh hùng được hưởng trợ cấp một lần khi Bà mẹ Việt 
Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng chết hoặc khi Bà mẹ Việt Nam anh 
hùng được tặng danh hiệu nhưng chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi hoặc được truy 
tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. 
- Thân nhân của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời 
kỳ kháng chiến được hưởng trợ cấp một lần khi Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 
Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng từ 
trần hoặc khi Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ 
kháng chiến được tặng danh hiệu nhưng chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi hoặc 
được truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, “Anh hùng Lao 
động” trong thời kỳ kháng chiến. 
- Thân nhân của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh được 
hưởng trợ cấp một lần khi thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh 
binh đang hưởng trợ cấp hằng tháng chết. 
- Thân nhân của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được hưởng trợ 
cấp một lần khi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ 
cấp hằng tháng chết. 
- Thân nhân của con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được 
hưởng trợ cấp một lần khi con đẻ đang hưởng trợ cấp hàng tháng chết. 
- Thân nhân người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ 
quốc tế bị địch bắt tù, đày được hưởng trợ cấp một lần khi người hoạt động cách mạng, 
kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày chết mà chưa được 
hưởng chế độ hoặc đang hưởng trợ cấp hằng tháng chết. 
- Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế 
là người tham gia kháng chiến và được Nhà nước khen tặng Huân chương Kháng chiến, 
Huân chương Chiến thắng, Huy chương Kháng chiến, Huy chương Chiến thắng được 
hưởng trợ cấp một lần. 
- Thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa 



vụ quốc tế được hưởng trợ cấp một lần khi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân 
tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi. 
- Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Huy 
chương Kháng chiến được hưởng trợ cấp một lần. 
- Thân nhân của người có công giúp đỡ cách mạng được hưởng trợ cấp một lần khi người 
có công giúp đỡ cách mạng chết mà chưa hưởng chế độ ưu đãi hoặc khi người có công 
giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hằng tháng chết. 
2. Cách ghi biểu 
Cột 1: Ghi tổng số lượt người đang hưởng trợ cấp ưu đãi người có công một lần trong kỳ 
báo cáo. 
Cột 2: Ghi tổng số thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 
năm 1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước khởi 
nghĩa tháng Tám năm 1945 khi người hoạt động cách mạng chết được hưởng trợ cấp ưu 
đãi người có công một lần trong kỳ báo cáo. 
Cột 3: Ghi tổng số người thừa kế theo quy định của pháp luật giữ Bằng “Tổ quốc ghi 
công” được hưởng trợ cấp ưu đãi người có công một lần trong kỳ báo cáo. 
Cột 4: Ghi tổng số thân nhân Bà mẹ Việt Nam anh hùng được hưởng trợ cấp ưu đãi người 
có công một lần trong kỳ báo cáo. 
Cột 5: Ghi tổng số thân nhân Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động trong 
thời kỳ kháng chiến được hưởng trợ cấp ưu đãi người có công một lần trong kỳ báo cáo. 
Cột 6: Ghi tổng số thân nhân thương binh, người hưởng chính sách như thương binh 
được hưởng trợ cấp ưu đãi người có công một lần trong kỳ báo cáo. 
Cột 7: Ghi tổng số thân nhân bệnh binh được hưởng trợ cấp ưu đãi người có công một lần 
trong kỳ báo cáo. 
Cột 8: Ghi tổng số thân nhân người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và 
con đẻ được hưởng trợ cấp ưu đãi người có công một lần trong kỳ báo cáo. 
Cột 9: Ghi tổng số thân nhân người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, 
làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày được hưởng trợ cấp ưu đãi người có công một lần 
trong kỳ báo cáo. 
Cột 10: Ghi tổng số thân nhân/người có công giúp đỡ cách mạng được hưởng trợ cấp ưu 
đãi người có công một lần trong kỳ báo cáo. 
Cột 11: Ghi tổng số thân nhân/ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ 
Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế được hưởng trợ cấp ưu đãi người có công một lần trong kỳ 
báo cáo. 
3. Nguồn số liệu 
Chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ. 
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